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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN PHÁP LUẬT


Số: 108/BC-UBPL14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 16  tháng 9  năm 2016


BÁO CÁO
Một số vấn đề lớn của dự thảo Luật về hội


Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa XIII), các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận dự án Luật về hội (dự thảo Luật). Ngay sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban pháp luật (UBPL) phối hợp với cơ quan soạn thảo dự án Luật (Bộ Nội vụ) và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH. Việc nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được thực hiện dựa trên các nguyên tắc:

- Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức và hoạt động của hội;

- Tuân thủ Hiến pháp (năm 2013) và thống nhất với các luật đã được Quốc hội ban hành;

- Không vượt quá phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật mà Chính phủ đã trình và Quốc hội (khóa XIII) đã thảo luận, cho ý kiến.

Trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý, Thường trực UBPL đã tổ chức nhiều buổi làm việc, tham dự các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác thực tiễn góp ý về dự thảo Luật.  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trực tiếp chủ trì hai cuộc họp với Thường trực UBPL, cơ quan soạn thảo và đại diện các cơ quan hữu quan để chỉ đạo các vấn đề nguyên tắc, rà soát, chỉnh lý các chương, điều cụ thể của dự thảo Luật. Thường trực UBPL và cơ quan soạn thảo đã thống nhất về nhiều nội dung của dự thảo Luật. Sau khi tiếp thu chỉnh lý, kết cấu của dự thảo Luật có sự thay đổi từ 8 chương với 36 điều thành 7 chương với 44 điều. 

Ngày 08 và 09/9/2016, Hội nghị ĐBQH (khóa XIV) chuyên trách đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý. Trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội nghị ĐBQH chuyên trách, Thường trực UBPL, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.  

Thường trực UBPL xin trân trọng báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật, làm cơ sở cho việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Qua thảo luận, nhìn chung các ý kiến đều tán thành phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, theo đó Luật này quy định về lập hội, tổ chức, hoạt động của hội, quản lý nhà nước về hội. Tuy nhiên, tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách có ý kiến đề nghị, phạm vi điều chỉnh của Luật cần thể hiện hết các nội dung mà dự thảo Luật điều chỉnh trong đó có cả quỹ, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (PCP) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý như sau: “Luật này quy định về lập hội, tổ chức, hoạt động của hội, quản lý nhà nước về hội, đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam”. Với phạm vi điều chỉnh như vậy, dự thảo Luật đã cụ thể hóa được các nội dung quy định tại Điều 25 của Hiến pháp, vừa bảo đảm quyền lập hội của công dân, vừa bảo đảm quản lý nhà nước đối với hội và quản lý nhà nước đối với tổ chức PCP nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Các quy định của dự thảo Luật gồm 44 điều đã thể hiện rõ bốn nhóm nội dung trong phạm vi điều chỉnh.

2.  Về đối tượng áp dụng (Điều 2)
Với phạm vi điều chỉnh như vậy, dự thảo Luật đã tiếp thu chỉnh lý Điều 2 về đối tượng áp dụng, bao gồm hội và tất cả cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước về hội, tổ chức PCP nước ngoài đăng ký và hoạt động tại Việt Nam. Thường trực UBPL xin được báo cáo cụ thể  như sau:  
2.1. Về việc áp dụng Luật đối với người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam; thành lập hội của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký và hoạt động tại Việt Nam 

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất tán thành dự thảo Luật quy định việc áp dụng Luật đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc thành lập và hoạt động hội tại Việt Nam, nhưng để bảo đảm rõ ràng, minh bạch thì không giao Chính phủ quy định mà phải quy định ngay trong Luật; đồng thời, Luật phải có những quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hội phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này không nên điều chỉnh việc tổ chức, cá nhân người nước ngoài tham gia hội hoặc thành lập hội tại Việt Nam vì Hiến pháp chỉ quy định quyền lập hội của công dân Việt Nam.   

Thường trực UBPL nhận thấy, Điều 48 của Hiến pháp quy định người nước ngoài cư trú ở Việt Nam được Nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam, trong đó có quyền lập hội. Quyền lập hội là quyền công dân nhưng cũng là quyền con người, do đó việc cho phép người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam được tham gia hội trong một số trường hợp cụ thể là phù hợp với Hiến pháp, phù hợp với các cam kết quốc tế trong việc thực hiện công ước về quyền con người mà Nhà nước ta đã tham gia (Công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966)
, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay và đồng thời phù hợp với nguyên tắc có đi, có lại trong quan hệ quốc tế. Thực tế cho thấy, một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã được Nhà nước ta cho phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam (Nghị định 08/1988/NĐ-CP)
; các tổ chức PCP nước ngoài  được thành lập theo pháp luật nước ngoài có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì lợi nhuận tại Việt Nam cũng đã được đăng ký và hoạt động ở Việt Nam (Nghị định 12/2012/NĐ-CP) 
. Vì vậy, việc luật hóa một số nghị định hiện hành để điều chỉnh trong Luật về hội là cần thiết
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý như sau: 
- Người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam được gia nhập hội, hoạt động hội và ra khỏi hội do công dân, pháp nhân Việt Nam thành lập khi điều lệ của hội đó quy định việc kết nạp người nước ngoài làm hội viên, nhưng người nước ngoài không được sáng lập, đăng ký thành lập, lãnh đạo, điều hành các hội này (khoản 3 Điều 6). 
- Đối với hội của người nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, hiện nay pháp luật Việt Nam đã cho phép các doanh nghiệp nước ngoài nếu có đủ điều kiện được thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hoặc Câu lạc bộ doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (theo Nghị định số 08/1998/NĐ-CP), còn cá nhân người nước ngoài thì chưa có quy định. Do đây là vấn đề liên quan đến lĩnh vực đối ngoại và an ninh quốc gia, cần được xử lý linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo hướng người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được lập hội theo các nguyên tắc của Luật này, còn các nội dung cụ thể Luật giao Chính phủ quy định chi tiết (khoản 4 Điều 6).

- Về các tổ chức PCP nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam, dự thảo Luật chỉ quy định việc quản lý nhà nước đối với các tổ chức này khi họ đăng ký hoạt động tại Việt Nam, theo đó các tổ chức PCP nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài muốn vào hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam là Bộ Nội vụ và hoạt động của các tổ chức này phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, theo đúng nội dung Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp. Luật giao Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký tại Việt Nam. Khoản 7 Điều 23 của Luật tổ chức Chính phủ (năm 2015) quy định Chính phủ “Thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội, tổ chức PCP” và Nghị định số 58/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ Bộ Nội vụ có nhiệm vụ “Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hội, tổ chức PCP” (khoản 12 Điều 2). Trên cơ sở đó, dự thảo Luật quy định giao Bộ Nội vụ thực hiện việc đăng ký hoạt động của các tổ chức PCP nước ngoài, quy định này cũng phù hợp với chủ trương của Đảng là “Một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện”
. 
Tuy nhiên, theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCP nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động của các tổ chức PCP nước ngoài và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức này. Vì vậy, theo phương án đã tiếp thu chỉnh lý trong dự thảo Luật thì Chính phủ phải sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2012/NĐ-CP cho phù hợp với quy định của Luật này. 
2.2. Về việc áp dụng Luật đối với tổ chức phi chính phủ trong nước
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật thì tổ chức PCP trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này chỉ là quỹ xã hội, quỹ từ thiện như quy định của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Theo Nghị định này và các quy định của pháp luật hiện hành về hội thì mục đích hoạt động của quỹ và hội là tương đồng, đều hoạt động không vì lợi nhuận và thúc đẩy phát triển cộng đồng; đều được Chính phủ giao Bộ Nội vụ đăng ký, cấp giấy phép và quản lý hoạt động. Vì vậy, Luật này chỉ nên điều chỉnh hội và các loại quỹ theo Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và cần quy định cụ thể ngay trong Luật, không nên giao Chính phủ quy định. 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, hội được điều chỉnh trong dự thảo Luật là tổ chức xã hội hoạt động nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của hội viên hoặc của cộng đồng. Còn tổ chức PCP trong nước như quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp xã hội ... do cá nhân thành lập là tổ chức xã hội hoạt động nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba hoặc của cộng đồng. Mặt khác, theo Luật tổ chức Chính phủ (năm 2015) thì “hội” và “tổ chức PCP” là hai đối tượng khác nhau. Vì vậy, Luật về hội nên tập trung điều chỉnh về hội, còn các tổ chức PCP trong nước cần được quy định trong một đạo luật khác.  

Thường trực UBPL nhận thấy, tổ chức PCP là một khái niệm rất rộng, trong đó hội cũng là một loại hình của tổ chức PCP. Thực tiễn cho thấy, trong các loại hình của tổ chức PCP có quỹ là tổ chức có nhiều điểm tương đồng với hội có đăng ký, tuy có khác nhau ở một số điểm nhưng về cơ bản điều kiện thành lập, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, điều lệ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập của quỹ cũng tương tự như của hội. Vì vậy, việc luật hóa các quy định của pháp luật hiện hành về thành lập quỹ của cá nhân, tổ chức trong Luật về hội là cần thiết. Dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo loại ý kiến thứ nhất, theo đó có một chương riêng (Chương IV) quy định một số nguyên tắc và nội dung lớn trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ. Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thành lập quỹ và hoạt động của quỹ, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để quy định cụ thể các nội dung cần thiết để thực hiện Luật. 
2.3. Về các đối tượng  không áp dụng Luật này

Theo dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII) thì Luật này không áp dụng đối với: 

“ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam”.

- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tại Việt Nam”. 

Qua thảo luận, hầu hết các ý kiến tán thành việc không áp dụng Luật này đối với cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tại Việt Nam, vì nội dung này đã được Luật tín ngưỡng, tôn giáo điều chỉnh. Tuy nhiên, về các tổ chức chính trị - xã hội thì có hai loại ý kiến, loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định của dự thảo Luật là không áp dụng Luật này đối với các tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong Hiến pháp. Bởi vì, đây là các tổ chức chính trị - xã hội có vị trí, vai trò đặc biệt trong hệ thống chính trị ở nước ta, được giao thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng và được Đảng bố trí các cán bộ chủ chốt trong ban lãnh đạo, được Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất, ngân sách hoạt động; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ chuyên trách. Nếu xác định vị trí, vai trò của các tổ chức này là các hội thuần tuý mang tính chất xã hội tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm và chịu sự điều chỉnh của Luật về hội là chưa phản ánh đúng bản chất, vai trò và thực tế lịch sử phát triển của các tổ chức này trong hệ thống chính trị ở nước ta. Hơn nữa, một số tổ chức chính trị - xã hội đã được điều chỉnh trong các luật, pháp lệnh khác như Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật công đoàn, Pháp lệnh cựu chiến binh. 
Loại ý kiến thứ hai đề nghị, Luật về hội cần điều chỉnh đối với tất cả các tổ chức hội, trong đó bao gồm cả các tổ chức chính trị - xã hội. Việc Luật điều chỉnh đối với các tổ chức này là nhằm thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt, định hướng của các tổ chức chính trị - xã hội trong đời sống xã hội; bảo đảm sự công bằng, tính công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các hội. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tán thành Luật về hội không áp dụng đối với các tổ chức chính trị - xã hội, nhưng không cần thiết phải quy định vấn đề này trong Luật. 
Thường trực UBPL nhận thấy, việc không áp dụng Luật này đối với 6 tổ chức chính trị - xã hội là phù hợp với lịch sử phát triển và vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đó, phù hợp với thể chế chính trị của nước ta. Vì vậy, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo loại ý kiến thứ nhất, quy định rõ trong Luật như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội và đây cũng là việc luật hóa quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, tránh gây hiểu lầm nếu không quy định. 

3. Về chính sách đối với hội 
Dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII) quy định “Đối với các hội thành lập do nhu cầu của Đảng và Nhà nước, được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động”. Về vấn đề này, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất, tán thành quy định của dự thảo Luật. Loại ý kiến thứ hai đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước (năm 2015), có như vậy mới bảo đảm sự bình đẳng giữa các hội, tránh cơ chế xin cho. 
Thường trực UBPL nhận thấy, mấy năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc định hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động của các hội. Cụ thể là, Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã xác định “Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện các nhiệm vụ thì Nhà nước tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện để hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho hội theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng chỉ rõ “Giữ ổn định biên chế của các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao” và tại Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị (ban hành kèm theo Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị), Bộ Chính trị đã không đặt vấn đề tiếp tục cấp kinh phí hoạt động và không giao biên chế cho các tổ chức hội. Mặt khác, Luật ngân sách nhà nước (năm 2015) cũng quy định “Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ” (khoản 8 Điều 8). 
Do đó, để thể chế hóa đầy đủ trong Luật chủ trương của Đảng và bảo đảm thống nhất với Luật ngân sách nhà nước, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý quy định vấn đề này theo hướng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và thống nhất với Luật ngân sách nhà nước. Cụ thể là, một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội là hội phải tự trang trải kinh phí hoạt động (khoản 2 Điều 4), Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao (khoản 4 Điều 7), các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội liên quan đến kinh phí nhà nước hỗ trợ cho hội (điểm b khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 29, khoản 3 Điều 30 và khoản 6 Điều 39); còn các vấn đề cụ thể hơn đã được Luật ngân sách nhà nước giao Chính phủ quy định. 

4. Về điều kiện thành lập hội 

Theo dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII) thì một trong những điều kiện được thành lập hội là “Lĩnh vực hoạt động chính không trùng lắp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động”. 

Về vấn đề này có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, mục đích thành lập hội mà Luật quy định là tốt đẹp vì mục tiêu từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng... quy định như trên không tạo được cơ chế khuyến khích các hội hoạt động và sẽ là hạn chế quyền lập hội của công dân. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, quy định như trên là nhằm tránh tình trạng thành lập hội tràn lan, phức tạp trong việc huy động nguồn lực xã hội, đồng thời phòng ngừa việc thành lập hội không phù hợp,  gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước đối với hội. 

Dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo loại ý kiến thứ nhất, đồng thời để bảo đảm công tác quản lý nhà nước đối với hội, ngăn chặn việc lập ra các hội không phù hợp, dự thảo Luật có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó bao quát cả việc lợi dụng thành lập hội để tổ chức hoạt động trái pháp luật (khoản 3 Điều 9). Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định một trong các điều kiện được thành lập hội là không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật này (khoản 8 Điều 13).  

5. Về phạm vi hoạt động của hội
Dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII) phân loại hội thành 4 loại theo phạm vi hoạt động gồm:  xã, huyện, tỉnh, cả nước hoặc liên tỉnh. 

Về vấn đề này có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, việc xác định phạm vi hoạt động của hội theo cấp hành chính là không phù hợp với thực tế, nhiều hội nghề nghiệp không thể tổ chức theo cấp hành chính, theo quy định của Bộ luật dân sự thì tổ chức có tư cách pháp nhân không bị giới hạn hoạt động trong một đơn vị hành chính lãnh thổ cụ thể. Loại ý kiến thứ hai tán thành việc phân loại hội theo phạm vi hoạt động gắn với cấp hành chính để thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước. 
Dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý theo loại ý kiến thứ nhất, theo đó dự thảo Luật đã quy định phạm vi hoạt động của hội do hội quyết định trong Điều lệ hội (khoản 2 Điều 16); trường hợp hội xác định hoạt động trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh thì đăng ký thành lập với Bộ Nội vụ; trường hợp hội xác định hoạt động trong phạm vi tỉnh thì đăng ký thành lập với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký thành lập hội hoạt động trong phạm vi huyện (khoản 2 Điều 15). Hội đăng ký thành lập với cơ quan nhà nước nào thì chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước đó (Điều 18), đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về lãnh thổ của chính quyền địa phương; mặt khác, hoạt động của các hội cũng tương tự như hoạt động các tổ chức khác, do đó hội cũng phải chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan (khoản 4 Điều 26). 
6. Về công nhận người đại diện theo pháp luật của hội ( Điều 17)
Theo dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII) thì người đại diện theo pháp luật của hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất tán thành dự thảo Luật và cho rằng quy định như vậy là nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hội, nhưng cần làm rõ tiêu chuẩn của người này với tính chất là người đứng đầu hội, khác với các hội viên khác.  
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hội không có quan hệ hành chính trực tiếp, quy định như vậy là mâu thuẫn với nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của hội, việc bầu người đại diện theo pháp luật của hội là kết quả ý chí của các hội viên, do đó việc Nhà nước công nhận người đại diện của hội làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền của hội viên. 
Thường trực UBPL nhận thấy, việc Nhà nước công nhận người đại diện theo pháp luật của hội là một yêu cầu cần thiết, không mâu thuẫn với các nguyên tắc hoạt động của hội, nếu hội lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ hội thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ra quyết định công nhận kết quả mà hội đã bầu. Dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý đã quy định rõ người đại diện theo pháp luật của hội, vừa phải đáp ứng tiêu chuẩn của người đứng đầu hội được quy định trong điều lệ hội (điểm d khoản 4 Điều 23), vừa phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật (các điểm a, b và c khoản 4 Điều 23). Việc công nhận người đại diện theo pháp luật của hội cũng chính là công nhận người đứng đầu pháp nhân, tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước đối với hội thông qua người đứng đầu hội.   
7. Về công nhận điều lệ hội (Điều 15 và Điều 18)
Theo dự thảo Luật trình Quốc hội (khóa XIII) thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận điều lệ hội hoạt động trong phạm vi cả nước và liên tỉnh, Thủ tướng Chính phủ công nhận điều lệ hội đối với hội có Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện công nhận điều lệ hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện. 

Về vấn đề này có ý kiến ĐBQH cho rằng, cần phải làm rõ hội có Đảng đoàn và hội không có Đảng đoàn, đồng thời phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý như sau:

- Thủ tướng Chính phủ công nhận điều lệ hội của một số tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 18 của dự thảo Luật, cụ thể là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận điều lệ hội hoạt động trong phạm vi cả nước và liên tỉnh (khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 18). 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận điều lệ hội hoạt động trong tỉnh; căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận điều lệ hội hoạt động trong huyện (khoản 2 Điều 15 và Điều 18).
8. Về việc thành lập hội không đăng ký (Chương II)
Dự thảo Luật trình Quốc hội khóa (XIII) quy định “Hội do công dân Việt Nam thành lập nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu không phải đăng ký theo quy định của Luật này”. 

 Qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị Luật cần quy định rõ về loại hội không đăng ký để vừa bảo đảm tôn trọng và cụ thể hóa quyền lập hội của công dân, vừa bảo đảm quản lý nhà nước đối với loại hội này. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được tiếp thu chỉnh lý có một chương riêng (Chương II) quy định về hội không đăng ký. 

Tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách một số ý kiến cho rằng, đối với hội không đăng ký để bảo đảm có thể quản lý hoạt động của hội này thì phải bổ sung trách nhiệm của hội không đăng ký trong việc thông báo bằng văn bản việc thành lập hội và người đại diện theo ủy quyền của các hội viên với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa chỉ liên lạc. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định nội dung này tại khoản 4 Điều 12 của dự thảo Luật. 

*

*         *

Trên đây là Báo cáo xin ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật về hội, Thường trực UBPL xin kính trình UBTVQH xem xét và quyết định.

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lưu: HC,PL.  

Số ePAS: 65292.
	TM. ỦY BAN PHÁP LUẬT                                                                                  CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Nguyễn Khắc Định


� Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966 (Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982). 


� Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998 của Chính phủ.


� Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.


� Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
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